KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa - Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/11 đến 04/12
	Tuần 2
Từ 07/12 đến 11/12
	Tuần 3
Từ 14/12 đến 18/12
	Tuần 4
Từ 21/12 đến 25/12
	Tuần 5
Từ 28/12 đến 01/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ: nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
[bookmark: _GoBack]Tập thể dục theo nhạc :
* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân.
* BTPTC : + Hô hấp: Làm động tác tay đưa từ từ lên cao, hít thở sâu.
+ Tay: Đưa ra trước, sang ngang. 
+ Lườn: Vặn mình 90o.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục.
+ Bật: Bật tại chỗ
+ Điều hoà: Vận động thả lỏng chân tay .
* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể. 
- TC: Gập, mở lần lượt từng ngón tay.(MT6)
	MT6

	Trò chuyện
	- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày Noel, ngày hội tiếng anh.
- Trò chuyện với trẻ: về đặc điểm và tập tính của một số loài chim quen thuộc với trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về một số loài động vật: sống trong rừng, sống trong gia đình, sống dưới nước; trò chuyện về nơi sống, cách sinh sản, thức ăn hàng ngày và cách vận động của chúng. 
- Trò chuyện về các loài chim, động vật. 
- Trẻ nói sở thích, khả năng của bản thân.(MT71)
Giới thiệu cho trẻ nội dung học liên quan các chủ đề trong tháng  (MT53)



	MT71
MT53

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐ: Đi thay đổi hướng.
+ TC: Ai nhanh hơn. (MT3)
	Văn học
- Thơ; Méo đi câu cá (MT59)

	Vận động
- VĐ: Đập bắt bóng bằng 2 tay
+ TC: Bịt mắt nghe tiếng.(MT4)
	Văn học
- Truyện: Chú gà trống kiêu căng (MT60)

	Vận động
- VĐ; Ném trúng đích nằm ngang
+ TC: chuyền bóng qua đầu. (MT4)
	MT3 MT99 MT23 MT32 MT97 MT59 MT31 MT68
MT4 MT100MT27
MT96
MT60 MT101MT20
MT41 MT36

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ những con vật bé yêu thích. (MT99)
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ con bò. (MT99)

	Hoạt động tạo hình

- Xé dán đàn cá. (MT100)
	Hoạt động tạo hình
-Nặn các loại côn trùng (MT101)

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ thức ăn mà con vật yêu thích (MT99)
	

	
	T4
	Khám phá
- Tìm hiểu về 1 số loại chim (MT23)
	Khám phá
- Tìm hiểu về các vật nuôi trong gia đình (MT23)
	Khám phá

-Tìm hiểu về chú bộ đội (MT27)

	Khám phá
-Tìm hiểu các loại côn trùng (MT20)
	Khám phá
- Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật (MT23)
	

	
	T5
	Làm quen với toán
- Gộp, tách 8 đối tượng và đếm. (MT32)

	Làm quen với toán
- So sánh cao - thấp nhiều đối tượng. (MT31)

	Làm quen với toán
- So sánh dài- ngắn nhiều đối tượng (MT31)

	Làm quen với toán
-Xác định vị trí trên dưới, trước sau của dối tượng khác
(MT41)
	Làm quen với toán
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan. (MT36)
	

	
	T6
	Âm nhạc
- VĐ: Con chim vành khuyên
- NH: Đuổi chim
- TC: Hát theo hình vẽ (MT97)

	Làm quen chữ viết
-Làm quen chữ i,t,c (MT68)

	Âm nhạc
- DH: cháu yêu chú bộ đội.
+ NH: cháu thương chú bộ đội.
+ TC: tai ai tinh. (MT96)
	Làm quen chữ viết
-Làm quen chữ i,t,c (MT68)

	Âm nhạc
- DH: Con Cào cào
- NH; Hoa thơm bướm lượn.
-TC Nghe giai điệu đoán ên bài hát (MT96)
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCCĐ: Xem video về sự sinh trưởng và phát triển của con chim. Hoạt động tập thể: tổ chức rạp chiếu phim (Giao Lưu với các bạn lớp A3) Cùng bé khám phá nam châm. Quan sát chú gà con.Con gà con mới nở và Trò chuyện về sự ra đời của chú gà con,
* TCVĐ: Người làm vườn Bịt mắt bắt dê….Mèo đuổi chuột. Ai nhanh nhất. Lộn cầu vồng.
* Chơi tự chọn:Chơi với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời…. 
Tuần 2:
* HĐCCĐ: Quan sát con chó. Quan sát con cá.- Quan sát: cách ăn uống của mèo. Quan sát vòng đời của con ếch. Quan sát con tôm
* TCVĐ: Mèo và chim sẻ. Rồng rắn lên mây. Bịt mắt bắt dê.Chó sói xấu tính.Lộn cầu vồng.
* Chơi tự chọn: Chơi với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời…. 
Tuần3:
* HĐCCĐ: Quan sát môi trường sống của cá. Quan sát động vật sống trong rừng. giao lưu kéo co vói lớp A1. Nhặt, tỉa lá vàng trong sân trường. Quan sát môi trường sống của các loài động vât.
* TCVĐ: Chó sói xấu tính. Ai nhanh hơn. Mèo đuổi chuột. Cướp cờ. Kéo co.
* Chơi tự chọn. Chơi với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời…. 
Tuần 4:
* HĐCCĐ: Tổ chức cho trẻ giao lưu với các chú bộ đội. Gấp ông già noel. Trò chuyện về ngày hội tiếng anh Quan sát cây thông Noel. Trang phục Noel và công chúa tuyết.
* TCVĐ: Con vịt, con vạc. Rồng rắn lên mây.Mèo và chim sẻ.
* Chơi tự chọn:Chơi với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời… 
Tuần 5:
* HĐCCĐ: Trò chuyện về thời tiết trong ngày. Quan sát cây hoa hồng. Hoạt động tập thể: Thi “Ném bóng” giữa lớp A2 & A4.Cách chăm sóc con chó. cách chăm sóc mèo.
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cá xấu lên bờ. Cáo, thỏ, gà trống. Chó xói xấu tính. Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự chọn. Chơi với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời…. 



	

	Hoạt động chơi góc
	- Góc trọng tâm: Xây trang trại. ( Tuần 1).Tiệc Buffet mừng sinh nhật. (tuần 2), Thí nghiệm vật nổi vật chìm. ( Tuần 3). Gấp ông già, đồ trang trí Noel( tuần 4)
* Góc học tập:
- Bé làm quen với toán: Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que… Đếm từ 0 đến 8: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 8. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
* Góc xây dựng: Xây trung cư, xây công viên….
* Góc thực hành cuộc sống: Cách gấp quần áo, chọn thức ăn cho con vật. Xem hình ảnh, phân biệt 1 số cảm xúc, nhũng vật gây nguy hiểm.
* Góc nghệ thuật : Vẽ tranh về Noel….
- Vẽ tranh về các loài chim, các con vật ngỗ nghĩnh, gần gủi trẻ…. (MT28)
Hoạt động chơi:
- Bé làm quen chữ cái: tô, đồ chữ, trang trí chữ :u,ưi, t, c, tìm chữ cái có trong bài thơ.
- Đồ chữ cái đã học, tìm chữ cái đã học có trong bài thơ (MT52)
- Góc sách truyện: Xem sách tranh về ngày Noel
- Thông qua các câu truyện, hình ảnh mà trẻ nhận biết, phân biệt một số trạng thái, cảm xúc, vui buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên, xấu hổ ... thể hiện qua nét mặt cử chỉ, giọng nói của người khác. (MT77)
- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. (MT88)
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. (MT94)

	MT28 MT52
MT77 MT88
MT94

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.Vứt rác đúng nơi quy định 
- Có 1 số thói hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh.
- Rèn kỹ năng mặc và cởi quần áo cho trẻ. 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày, ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Thực hành một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn hàng ngày. (MT9)
- Thực hành: vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp. (MT14)
Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn: Làm bài tập và tình huống thực tế. (MT92)

	MT9, MT14 MT92

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- Thơ: Gà mẹ đếm con (MT59)
- Chơi trò chơi về các nhóm chữ o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê.
- Cho trẻ xem phim về động vật tuyệt chủng ( Khủng Long) và động vật có ngy cơ tuyệt chủng
- LBTTT6 
Tuần 2:
- VĐ: Ném bóng vào rổ.
+ TC: Đội nhào nhanh nhất. (MT4)
- DH: Cá ơi từ đâu tới+ NH: Tôm cua cá thi tài
+ TC: Tai ai tinh (MT96)
- TC: u,ư
- Tìm hiểu về động vật sống trong gia đình, rừng, dưới nước…. 
Tuần 3:
- Truyện: Cuộc phưu lưu của chú gà nhí (MT60)
- Trò chơi: u,ư 
- LBTTT19
- Xem clip về hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật. 
Tuần 4:
- VĐ: Đi lên, xuống ván dốc.
-TC: bật qua suối (MT2)
- DH: Đêm Noel
+ NH: Ông noel dễ thương.
+ TC: Ô của bí mật. (MT96)
- Hướng dẫn trẻ làm các con vật từ lõi giấy vệ sinh, bìa hộp… (MT15)
Tuần 5:
- Truyện: Cáo, thỏ, gà trống.(MT60)
- Tập tô: i,t,c (MT68)
- Gấp và dán ông già Noel.
-LBTTT13 
- Thứ 6 hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 





















	MT59 MT4 MT96 MT60 MT2 MT15
MT68

	Chủ đề - Sự kiện
	Những con vật bé yêu. 
	sự phát triển của con vật 
	Môi trường sống của các loài động vật 
	Ngày QĐND Việt Nam. Những con côn trùng
	Bé chăm sóc và bảo vệ con vật 
	

	








Đánh giá KQ thực hiện
	
ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
1. Nội dung:
- Các nội dung, hoạt động học được lựa chọn phù hợp với trẻ, được thực hiện đầy đủ, dúng tiến độ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ, phong phú hợp với các hoạt động của trẻ.
- Đồ dùng dạy học của cô đa dạng, luôn thay đổi để phù hợp với các hoạt động.
3. Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động:
- Các hình thức của cô luôn đa dạng.
- Cô linh hoạt, luôn thay đổi để trẻ tích cực tham gia.
- Cô nắm chắc phương pháp, luôn sáng tạo.
4. Kỹ năng, nề nếp trẻ:
- Trẻ có kỹ năng tốt, tích cực tham gia các hoạt động.
- Đa số trẻ có nề nếp tốt khi tham gia vào các hoạt động.
5. Đánh giá trẻ theo mục tiêu trong tháng:
- Cẩm Tú, Trúc An, Trọng Anh  luôn nổi trội trong các hoạt động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Các mục tiêu:6,53,3,71,27,28,52,77,88, 94,9,14,92,15, 100% trẻ đạt.
+ MT 31: 96% trẻ đạt, 4% trẻ chưa đạt: Minh Trí, Anh Quân còn chưa diễn đạt được mối quan hệ : Cao nhất ,thấp hơn, thấp nhất 
+ MT 41: 96 % trẻ đạt,4% trẻ chưa đạt: Minh An, Mạnh Nam : Chưa biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
- Giáo viên soạn bài đầy đủ, theo đúng chương trình.
- Giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch tháng
- Hình thức tổ chức sinh động, chuyển đổi nội dung nhẹ nhàng.
- Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, các phương tiện dạy học và sử dụng có hiệu quả.
- Trẻ ở lớp có kỹ năng và nề nếp tham gia vào các hoạt động tốt.




